
Bà HÀ THỊ HIỆNBà HÀ THỊ HIỆN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ HIỆN.HÀ THỊ HIỆN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ HIỆN.HÀ THỊ HIỆN.
Sinh ngày: 10 tháng 7 năm 1983.		  Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 10 tháng 7 năm 1983.		  Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái. tỉnh Yên Bái. 
Quê quán: Xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.Quê quán: Xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
Nơi đăng ký thường trú: Số 6/219 Kiều Hạ, tổ dân phố Nơi đăng ký thường trú: Số 6/219 Kiều Hạ, tổ dân phố 

Đông Hưng, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.Đông Hưng, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Tày.		  Tôn giáo: Không.Dân tộc: Tày.		  Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành - Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành 

Trồng trọt.Trồng trọt.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A. - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A. 
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty  

Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Hợp tác xã Bản Na; Hội viên Hội Hữu nghị  quản trị Hợp tác xã Bản Na; Hội viên Hội Hữu nghị  
Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng.Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng.

Nơi công tác: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam.Nơi công tác: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 02/2007 - tháng 5/2009: Nhân viên tư vấn  Từ tháng 02/2007 - tháng 5/2009: Nhân viên tư vấn  
thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng Koler.thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng Koler.

Từ tháng 6/2009 - tháng 3/2013: Nội trợ.Từ tháng 6/2009 - tháng 3/2013: Nội trợ.
Từ tháng 4/2013 - tháng 12/2017: Quản lý cửa hàng  Từ tháng 4/2013 - tháng 12/2017: Quản lý cửa hàng  

thời trang Ivy Moda - 51 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng.thời trang Ivy Moda - 51 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng.
Từ tháng 01/2018 - tháng 6/2021: Chủ hộ kinh doanh Từ tháng 01/2018 - tháng 6/2021: Chủ hộ kinh doanh 

cửa hàng thời trang.cửa hàng thời trang.
Từ tháng 7/2021 đến nay: Giám đốc Công ty  Từ tháng 7/2021 đến nay: Giám đốc Công ty  

Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Trách nhiệm hữu hạn Fatto Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Hợp tác xã Bản Na (từ tháng 3/2025); Hội viên  quản trị Hợp tác xã Bản Na (từ tháng 3/2025); Hội viên  
Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng./.Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hải Phòng./.

Ông LƯU TUẤN DŨNGÔng LƯU TUẤN DŨNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LƯU TUẤN DŨNG.LƯU TUẤN DŨNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LƯU TUẤN DŨNG.LƯU TUẤN DŨNG.
Sinh ngày: 29 tháng 01 năm 1971.		 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 29 tháng 01 năm 1971.		 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Gia Lâm, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội.thành phố Hà Nội.
Quê quán: Phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.Quê quán: Phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
Nơi đăng ký thường trú: Tổ 22 phường Bồ Đề,  Nơi đăng ký thường trú: Tổ 22 phường Bồ Đề,  

thành phố Hà Nội.thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Học vị: Thạc sĩ Luật.		 - Học vị: Thạc sĩ Luật.		
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ B1.- Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ B1.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Thẩm phán Tòa án  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Thẩm phán Tòa án  

nhân dân bậc 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố,  nhân dân bậc 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố,  
Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố.Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố.

Nơi công tác: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 19/8/1999. Ngày chính thức: 19/8/2000.    Ngày vào Đảng: 19/8/1999. Ngày chính thức: 19/8/2000.    
Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Ba;  Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Ba;  

02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 01/1995 - tháng 7/2002: Thư ký Tòa án  Từ tháng 01/1995 - tháng 7/2002: Thư ký Tòa án  
nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Từ tháng 8/2002 - tháng 12/2003: Thẩm phán sơ cấp Từ tháng 8/2002 - tháng 12/2003: Thẩm phán sơ cấp 
Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Từ tháng 01/2004 - tháng 8/2007: Thẩm phán sơ cấp Từ tháng 01/2004 - tháng 8/2007: Thẩm phán sơ cấp 
Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Từ tháng 9/2007 - tháng 6/2009: Thẩm phán sơ cấp, Từ tháng 9/2007 - tháng 6/2009: Thẩm phán sơ cấp, 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội.Hà Nội.

Từ tháng 7/2009 - tháng 5/2017: Bí thư Đảng ủy,  Từ tháng 7/2009 - tháng 5/2017: Bí thư Đảng ủy,  
Thẩm phán sơ cấp, Chánh án Tòa án nhân dân  Thẩm phán sơ cấp, Chánh án Tòa án nhân dân  
quận Long Biên, thành phố Hà Nội.quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Từ tháng 6/2017 - tháng 8/2017: Bí thư Đảng ủy,  Từ tháng 6/2017 - tháng 8/2017: Bí thư Đảng ủy,  
Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân  Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân  
quận Long Biên, thành phố Hà Nội.quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Từ tháng 9/2017 - tháng 8/2024: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Từ tháng 9/2017 - tháng 8/2024: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, 
Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân  Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân  
thành phố Hà Nội.thành phố Hà Nội.

Từ tháng 9/2024 - tháng 02/2025: Thẩm phán trung cấp, Từ tháng 9/2024 - tháng 02/2025: Thẩm phán trung cấp, 
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.	nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.	

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Thẩm phán Tòa án  Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Thẩm phán Tòa án  
nhân dân bậc 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  nhân dân bậc 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
Các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án Các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Thẩm phán Tòa án nhân dân Từ tháng 7/2025 đến nay: Thẩm phán Tòa án nhân dân 
bậc 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư bậc 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư 
Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng./.Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng./.

Ông VŨ TIẾN PHỤNGÔng VŨ TIẾN PHỤNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: VŨ TIẾN PHỤNG.VŨ TIẾN PHỤNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: VŨ TIẾN PHỤNG.VŨ TIẾN PHỤNG.
Sinh ngày: 09 tháng 10 năm 1972.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 09 tháng 10 năm 1972.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 02 phố Nguyễn Đình Thi,  Nơi đăng ký thường trú: Số 02 phố Nguyễn Đình Thi,  

khu đô thị Ecopark Hải Dương, tổ dân phố số 15,  khu đô thị Ecopark Hải Dương, tổ dân phố số 15,  
phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.

Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành Toán;  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành Toán;  

Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Đại học  Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; Đại học  
chuyên ngành Giáo dục chính trị.chuyên ngành Giáo dục chính trị.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ.               - Học vị: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ.               
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân 
thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 03/02/1995. Ngày chính thức: 03/02/1996.Ngày vào Đảng: 03/02/1995. Ngày chính thức: 03/02/1996.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  

01 Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương.01 Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,  Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Hội đồng nhân dân  nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Hội đồng nhân dân  
thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương, nhiệm kỳ  Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương, nhiệm kỳ  
2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại biểu Hội đồng  2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại biểu Hội đồng  
nhân dân phường Quang Trung, nhiệm kỳ 2004 - 2011. nhân dân phường Quang Trung, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng 02/1993 - tháng 12/1997: Công tác tại Trung tâm Từ tháng 02/1993 - tháng 12/1997: Công tác tại Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên Tân Trường, Huyện đoàn Cẩm Bình.Giáo dục thường xuyên Tân Trường, Huyện đoàn Cẩm Bình.
Từ tháng 01/1998 - tháng 12/1999: Cán bộ đoàn  Từ tháng 01/1998 - tháng 12/1999: Cán bộ đoàn  

chuyên trách Thành đoàn Hải Dương, tỉnh Hải Dương.chuyên trách Thành đoàn Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Từ tháng 01/2000 - tháng 6/2003: Công tác tại  Từ tháng 01/2000 - tháng 6/2003: Công tác tại  

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Dương, tỉnh Hải Dương,  Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Dương, tỉnh Hải Dương,  
qua các chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo qua các chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo 
Thành ủy (từ tháng 5/2002).Thành ủy (từ tháng 5/2002).

Từ tháng 7/2003 - tháng 12/2009: Công tác tại Ủy ban Từ tháng 7/2003 - tháng 12/2009: Công tác tại Ủy ban 
nhân dân phường Quang Trung, thành phố Hải Dương,  nhân dân phường Quang Trung, thành phố Hải Dương,  
tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ủy viên  Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương, Bí thư  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương, Bí thư  
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đại biểu  Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đại biểu  
Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2004 - 2011.Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Từ tháng 01/2010 - tháng 4/2020: Công tác tại thành phố Từ tháng 01/2010 - tháng 4/2020: Công tác tại thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Hải Dương, tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban  Ủy ban nhân dân thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban  
nhân dân thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  nhân dân thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
tỉnh Hải Dương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban  tỉnh Hải Dương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban  
nhân dân thành phố Hải Dương; đại biểu Hội đồng nhân dân nhân dân thành phố Hải Dương; đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ  thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ  
2016 - 2021.2016 - 2021.

Từ tháng 5/2020 - tháng 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 5/2020 - tháng 3/2021: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương; đại biểu Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương; đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 4/2021 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 4/2021 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương; đại biểu Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương; đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.2021 - 2026.

Từ tháng 7/2025 - tháng 9/2025: Ủy viên Ban Thường Từ tháng 7/2025 - tháng 9/2025: Ủy viên Ban Thường 
vụ Thành ủy Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  vụ Thành ủy Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  
Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố,  Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố,  
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban  
Tổ chức Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Tổ chức Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ  
Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân 
dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (kiêm Giám đốc  tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (kiêm Giám đốc  
Sở Nội vụ từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025); đại biểu  Sở Nội vụ từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025); đại biểu  
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 
2021 - 2026./.2021 - 2026./.

Ông PHẠM HỒNG THUẤTÔng PHẠM HỒNG THUẤT
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: PHẠM HỒNG THUẤT.PHẠM HỒNG THUẤT.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: PHẠM HỒNG THUẤT.PHẠM HỒNG THUẤT.
Sinh ngày: 20 tháng 01 năm 1974.		 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 20 tháng 01 năm 1974.		 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: NT.09 khu đô thị Vinhomes Nơi đăng ký thường trú: NT.09 khu đô thị Vinhomes 

Marina, tổ 20, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.Marina, tổ 20, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Chỉ huy Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược.Chỉ huy Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ  

Đảng ủy Quân sự thành phố; Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Đảng ủy Quân sự thành phố; Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, 
Quân khu 3.Quân khu 3.

Ngày vào Đảng: 28/12/1994. Ngày chính thức: 28/12/1995.Ngày vào Đảng: 28/12/1994. Ngày chính thức: 28/12/1995.
Khen thưởng: 03 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang;  Khen thưởng: 03 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang;  

01 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; 04 Bằng khen của  01 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; 04 Bằng khen của  
thành phố; 01 Bằng khen của Quân khu.thành phố; 01 Bằng khen của Quân khu.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 8/1992 - tháng 8/1993: Chiến sĩ, Đại đội 5, Từ tháng 8/1992 - tháng 8/1993: Chiến sĩ, Đại đội 5, 
Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Công binh.Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Công binh.

Từ tháng 9/1993 - tháng 8/1997: Học viên Công trình, Từ tháng 9/1993 - tháng 8/1997: Học viên Công trình, 
Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Công binh.Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Công binh.

Từ tháng 9/1997 - tháng 10/2001: Trung đội trưởng,  Từ tháng 9/1997 - tháng 10/2001: Trung đội trưởng,  
Đại đội 2, Tiểu đoàn 19; Phó Đại đội trưởng Quân sự,  Đại đội 2, Tiểu đoàn 19; Phó Đại đội trưởng Quân sự,  
Sư đoàn 395, Quân khu 3 (từ tháng 10/1999).Sư đoàn 395, Quân khu 3 (từ tháng 10/1999).

Từ tháng 11/2001 - tháng 7/2004: Trợ lý Công binh, Từ tháng 11/2001 - tháng 7/2004: Trợ lý Công binh, 
Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, 
Quân khu 3.Quân khu 3.

Từ tháng 8/2004 - tháng 02/2012: Trợ lý Công binh, Từ tháng 8/2004 - tháng 02/2012: Trợ lý Công binh, 
Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
Hải Phòng, Quân khu 3; học viên hoàn thiện Đại học,  Hải Phòng, Quân khu 3; học viên hoàn thiện Đại học,  
Trường Sĩ quan Công binh.Trường Sĩ quan Công binh.

Từ tháng 3/2012 - tháng 11/2019: Trưởng ban Công binh,  Từ tháng 3/2012 - tháng 11/2019: Trưởng ban Công binh,  
Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, 
Quân khu 3.Quân khu 3.

Từ tháng 12/2019 - tháng 01/2021: Chỉ huy trưởng  Từ tháng 12/2019 - tháng 01/2021: Chỉ huy trưởng  
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Long Vĩ, Bộ Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Long Vĩ, Bộ Chỉ huy 
Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.

Từ tháng 02/2021 - tháng 9/2022: Phó Tham mưu trưởng, Từ tháng 02/2021 - tháng 9/2022: Phó Tham mưu trưởng, 
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.

Từ tháng 10/2022 - tháng 02/2024: Phó Chỉ huy trưởng, Từ tháng 10/2022 - tháng 02/2024: Phó Chỉ huy trưởng, 
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.

Từ tháng 3/2024 đến nay: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Từ tháng 3/2024 đến nay: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
Hải Phòng, Quân khu 3; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Hải Phòng, Quân khu 3; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Quân sự thành phố./.Quân sự thành phố./.

Bà TRỊNH THỊ THỦYBà TRỊNH THỊ THỦY
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TRỊNH THỊ THỦY.TRỊNH THỊ THỦY.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TRỊNH THỊ THỦY.TRỊNH THỊ THỦY.
Sinh ngày: 04 tháng 5 năm 1981.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 04 tháng 5 năm 1981.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Xã Ninh Giang, thành phố  Nơi đăng ký thường trú: Xã Ninh Giang, thành phố  

Hải Phòng.Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tư pháp.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tư pháp.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ.Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ.
Nơi công tác: Đảng ủy xã Khúc Thừa Dụ, thành phố  Nơi công tác: Đảng ủy xã Khúc Thừa Dụ, thành phố  

Hải Phòng.Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 02/9/2004. Ngày chính thức: 02/9/2005.Ngày vào Đảng: 02/9/2004. Ngày chính thức: 02/9/2005.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang các khóa Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang các khóa 

XVIII, XIX, XX.XVIII, XIX, XX.
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ khóa I, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ khóa I, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 01/2005 - tháng 5/2005: Hợp đồng tại  Từ tháng 01/2005 - tháng 5/2005: Hợp đồng tại  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 6/2005 - tháng 10/2009: Chuyên viên Phòng  Từ tháng 6/2005 - tháng 10/2009: Chuyên viên Phòng  
Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 11/2009 - tháng 8/2010: Phó Chủ tịch Hội  Từ tháng 11/2009 - tháng 8/2010: Phó Chủ tịch Hội  
Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2010 - tháng 8/2011: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 9/2010 - tháng 8/2011: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2011 - tháng 8/2018: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 9/2011 - tháng 8/2018: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 

Từ tháng 9/2018 - tháng 6/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 9/2018 - tháng 6/2020: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, phụ trách Phòng Tư pháp, Trưởng phòng Đảng bộ huyện, phụ trách Phòng Tư pháp, Trưởng phòng 
Tư pháp huyện Ninh Giang; Ủy viên Ủy ban nhân dân Tư pháp huyện Ninh Giang; Ủy viên Ủy ban nhân dân 
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2020 - tháng 6/2021: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 7/2020 - tháng 6/2021: Ủy viên Ban Thường vụ  
Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc 
Trung tâm Chính trị huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương  Trung tâm Chính trị huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương  
(từ tháng 9/2020).(từ tháng 9/2020).

Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ  
Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện  Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện  
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  
Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ, thành phố  Hội đồng nhân dân xã Khúc Thừa Dụ, thành phố  
Hải Phòng./.Hải Phòng./.

Ông NGUYỄN KHẮC TOẢNÔng NGUYỄN KHẮC TOẢN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN KHẮC TOẢN.NGUYỄN KHẮC TOẢN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KHẮC TOẢN.NGUYỄN KHẮC TOẢN.
Sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1973.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1973.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Phương Điếm, xã Phương Hưng, Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Phương Điếm, xã Phương Hưng, 

huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng.huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng.
Quê quán: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc, Nơi đăng ký thường trú: Thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Số 19 Đỗ Quang, xã Gia Lộc, thành phố Nơi ở hiện nay: Số 19 Đỗ Quang, xã Gia Lộc, thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành  

Sư phạm Toán; Đại học chuyên ngành Kinh tế.Sư phạm Toán; Đại học chuyên ngành Kinh tế.
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp.- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành  

Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,  Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,  
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 09/8/1997. Ngày chính thức: 09/8/1998. Ngày vào Đảng: 09/8/1997. Ngày chính thức: 09/8/1998. 
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

01 Huân chương Lao động hạng Ba.01 Huân chương Lao động hạng Ba.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XVI, 
nhiệm kỳ 1999 - 2004; khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011; nhiệm kỳ 1999 - 2004; khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011; 
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XIX, nhiệm kỳ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XIX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021.2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1994 - tháng 5/1996: Công tác tại Trường  Từ tháng 9/1994 - tháng 5/1996: Công tác tại Trường  
Phổ thông cơ sở Nghĩa Hưng, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng, Phổ thông cơ sở Nghĩa Hưng, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng, 
qua các chức vụ: Giáo viên; Tổng phụ trách Đội Thiếu niên qua các chức vụ: Giáo viên; Tổng phụ trách Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh, Bí thư Chi đoàn.Tiền phong Hồ Chí Minh, Bí thư Chi đoàn.

Từ tháng 6/1996 - tháng 9/2004: Công tác tại cơ quan Từ tháng 6/1996 - tháng 9/2004: Công tác tại cơ quan 
Huyện đoàn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Cán bộ;  Huyện đoàn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Cán bộ;  
Phó Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội đồng Đội huyện  Phó Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội đồng Đội huyện  
Gia Lộc; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Gia Lộc; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư 
Huyện đoàn Gia Lộc.Huyện đoàn Gia Lộc.

Từ tháng 10/2004 - tháng 9/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 10/2004 - tháng 9/2006: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.Huyện ủy Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 10/2006 - tháng 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 10/2006 - tháng 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Công nghiệp - Thương mại Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Công nghiệp - Thương mại 
và Khoa học Công nghệ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.và Khoa học Công nghệ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2007 - tháng 8/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 9/2007 - tháng 8/2009: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thống Kênh, huyện  Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thống Kênh, huyện  
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2009 - tháng 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 9/2009 - tháng 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện  Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện  
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 
Gia Lộc (từ tháng 8/2010).Gia Lộc (từ tháng 8/2010).

Từ tháng 6/2011 - tháng 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 6/2011 - tháng 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ  
Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc, Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lộc tỉnh Hải Dương; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lộc 
(từ tháng 9/2015); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  (từ tháng 9/2015); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  
Hải Dương (từ tháng 11/2015).Hải Dương (từ tháng 11/2015).

Từ tháng 01/2016 - tháng 8/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 01/2016 - tháng 8/2020: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  
Gia Lộc; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc,  Gia Lộc; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc,  
tỉnh Hải Dương (từ tháng 5/2016); Bí thư Huyện ủy Gia Lộc tỉnh Hải Dương (từ tháng 5/2016); Bí thư Huyện ủy Gia Lộc 
(từ tháng 8/2018).(từ tháng 8/2018).

Từ tháng 9/2020 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 9/2020 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng 
nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
(từ tháng 3/2021).(từ tháng 3/2021).

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  
thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Ông VŨ ANH TUẤNÔng VŨ ANH TUẤN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: VŨ ANH TUẤN.VŨ ANH TUẤN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: VŨ ANH TUẤN.VŨ ANH TUẤN.
Sinh ngày: 22 tháng 11 năm 1978.	Giới tính: Nam.Sinh ngày: 22 tháng 11 năm 1978.	Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Lộc, huyện Phong Châu, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Lộc, huyện Phong Châu, 

tỉnh Vĩnh Phú.tỉnh Vĩnh Phú.
Quê quán: Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.Quê quán: Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Nơi đăng ký thường trú: Số P64 - D6 Giảng Võ,  Nơi đăng ký thường trú: Số P64 - D6 Giảng Võ,  

phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Số 48 Ngọc Trai 3, khu đô thị Vinhome Nơi ở hiện nay: Số 48 Ngọc Trai 3, khu đô thị Vinhome 

Marina, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.Marina, phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên ngành  

Điều tra chống buôn lậu; Đại học chuyên ngành Quản trị Điều tra chống buôn lậu; Đại học chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh quốc tế; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.kinh doanh quốc tế; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.

- Học vị: Thạc sĩ Quản lý công.- Học vị: Thạc sĩ Quản lý công.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ  

Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,  Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,  
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III.Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III.

Nơi công tác: Chi cục Hải quan khu vực III.Nơi công tác: Chi cục Hải quan khu vực III.
Ngày vào Đảng: 31/7/2008. Ngày chính thức: 31/7/2009. Ngày vào Đảng: 31/7/2008. Ngày chính thức: 31/7/2009. 
Khen thưởng: 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; Khen thưởng: 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; 

01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen  01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen  
cấp bộ, tỉnh.cấp bộ, tỉnh.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7/2000 - tháng 6/2005: Công chức Chi cục  Từ tháng 7/2000 - tháng 6/2005: Công chức Chi cục  
Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Cục Hải quan  Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Cục Hải quan  
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 7/2005 - 02/2006: Công chức Chi cục Hải quan Từ tháng 7/2005 - 02/2006: Công chức Chi cục Hải quan 
điện tử, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.điện tử, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 3/2006 - 5/2012: Công tác tại Chi cục Hải quan  Từ tháng 3/2006 - 5/2012: Công tác tại Chi cục Hải quan  
Hưng Yên, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, qua các  Hưng Yên, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, qua các  
vị trí, chức vụ: Công chức; Phó Đội trưởng Đội Nghiệp vụ  vị trí, chức vụ: Công chức; Phó Đội trưởng Đội Nghiệp vụ  
(từ tháng 8/2008); Đội trưởng Đội Tổng hợp (từ tháng (từ tháng 8/2008); Đội trưởng Đội Tổng hợp (từ tháng 
10/2010).10/2010).

Từ tháng 6/2012 - 7/2013: Đội trưởng Đội Kiểm tra Từ tháng 6/2012 - 7/2013: Đội trưởng Đội Kiểm tra 
sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập 
khẩu thuộc Chi cục Kiểm tra Sau thông quan, Cục Hải quan khẩu thuộc Chi cục Kiểm tra Sau thông quan, Cục Hải quan 
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 8/2013 - 5/2014: Đội trưởng Đội Thủ tục  Từ tháng 8/2013 - 5/2014: Đội trưởng Đội Thủ tục  
hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 
Hải Phòng khu vực 1, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.Hải Phòng khu vực 1, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 6/2014 - 9/2020: Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát  Từ tháng 6/2014 - 9/2020: Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát  
Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 10/2020 - 02/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 10/2020 - 02/2025: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng 
Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 3/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 3/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đảng bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (từ tháng 7/2025), Trưởng phòng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (từ tháng 7/2025), Trưởng phòng 
Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III./.Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực III./.

Ông HOÀNG VĂN TƯỜNGÔng HOÀNG VĂN TƯỜNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: HOÀNG VĂN TƯỜNG.HOÀNG VĂN TƯỜNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: HOÀNG VĂN TƯỜNG.HOÀNG VĂN TƯỜNG.
Sinh ngày: 26 tháng 02 năm 1966.		 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 26 tháng 02 năm 1966.		 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Khu 7, xã Tiên Minh, thành phố Nơi đăng ký thường trú: Khu 7, xã Tiên Minh, thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không. Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không. 
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Nông nghiệp.Nông nghiệp.
- Học vị: Thạc sĩ Triết học.- Học vị: Thạc sĩ Triết học.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C. - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C. 
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch  

Thường trực Hội Làm vườn thành phố.Thường trực Hội Làm vườn thành phố.
Nơi công tác: Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 17/6/1987. Ngày chính thức: 17/6/1988.Ngày vào Đảng: 17/6/1987. Ngày chính thức: 17/6/1988.
Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động Hạng Ba; Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động Hạng Ba; 

09 Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 09 Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 
05 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 05 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Hải Phòng. Hải Phòng. 

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 3/1984 - tháng 6/1987: Huấn luyện tân binh  Từ tháng 3/1984 - tháng 6/1987: Huấn luyện tân binh  
tại E295, Binh chủng Rađa, quân chủng Phòng Không;  tại E295, Binh chủng Rađa, quân chủng Phòng Không;  
Học viên Trường Hạ sĩ quan trắc thủ Ra đa - An Khành,  Học viên Trường Hạ sĩ quan trắc thủ Ra đa - An Khành,  
Hoài Đức, Hà Nội; Chiến sỹ, B trưởng kiêm chức C 41;  Hoài Đức, Hà Nội; Chiến sỹ, B trưởng kiêm chức C 41;  
E290; F375, quân chủng Phòng không - Không quân,  E290; F375, quân chủng Phòng không - Không quân,  
tại Điện Bàn, Quảng Nam. tại Điện Bàn, Quảng Nam. 

Từ tháng 7/1987 - tháng 6/2001: Công tác tại xã  Từ tháng 7/1987 - tháng 6/2001: Công tác tại xã  
Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, qua các chức vụ: Ủy viên Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, qua các chức vụ: Ủy viên 
Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn,  Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn,  
Bí thư đoàn xã; Kế toán trưởng Hợp tác xã nông nghiệp,  Bí thư đoàn xã; Kế toán trưởng Hợp tác xã nông nghiệp,  
Kế toán Ngân sách xã (từ tháng 11/1991).Kế toán Ngân sách xã (từ tháng 11/1991).

Từ tháng 7/2001 - tháng 9/2005: Liên đội trưởng  Từ tháng 7/2001 - tháng 9/2005: Liên đội trưởng  
Liên đội Thanh niên xung phong Vinh Quang, Tổng đội Liên đội Thanh niên xung phong Vinh Quang, Tổng đội 
Thanh niên xung phong Hải Phòng thuộc Thành đoàn  Thanh niên xung phong Hải Phòng thuộc Thành đoàn  
Hải Phòng.Hải Phòng.

Từ tháng 10/2005 - tháng 9/2008: Cán bộ Văn phòng; Từ tháng 10/2005 - tháng 9/2008: Cán bộ Văn phòng; 
Phó Chánh Văn phòng; Phó ban Tuyên huấn Hội Nông dân  Phó Chánh Văn phòng; Phó ban Tuyên huấn Hội Nông dân  
thành phố Hải Phòng; đi học tập trung tại Học viện  thành phố Hải Phòng; đi học tập trung tại Học viện  
Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10/2008 - tháng 3/2014: Ủy viên Đảng đoàn, Từ tháng 10/2008 - tháng 3/2014: Ủy viên Đảng đoàn, 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra 
Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 4/2014 - tháng 02/2025: Ủy viên Đảng đoàn; Từ tháng 4/2014 - tháng 02/2025: Ủy viên Đảng đoàn; 
Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chủ tịch; Phó Chủ tịch Thường trực Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chủ tịch; Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Nông dân thành phố Hải Phòng (từ tháng 01/2024); Hội Nông dân thành phố Hải Phòng (từ tháng 01/2024); 
Phó Chủ tịch Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng (từ tháng Phó Chủ tịch Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng (từ tháng 
3/2021). 3/2021). 

Từ tháng 3/2025 - tháng 12/2025: Phó Chủ tịch  Từ tháng 3/2025 - tháng 12/2025: Phó Chủ tịch  
Hội làm vườn thành phố Hải PhòngHội làm vườn thành phố Hải Phòng

Từ tháng 01/2026 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực Từ tháng 01/2026 đến nay: Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng./.Hội Làm vườn thành phố Hải Phòng./.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13


